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Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
Khoa Công Nghệ Thông Tin
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Học phần : Mạng máy tính
Đề tài : Xây dựng hệ thống mạng phòng: Tầng 13-A1. Cho địa chỉ IP 196.196.196.9, chia thành 5 subnet để cấp phát cho hệ thống mạng.Tạo tài khoản người dung, nhóm người dùng trong hệ 
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Mục Lục
Chương 1: Mở đầu: 
1. Lý do thiết kế hệ thống mạng 
2. Yêu cầu của hệ thống mạng 
Chương 2: Kết quả nghiên cứu 
1. Khảo sát hệ thống mạng, dự kiến mô hình mạng. 
2. Kế hoạch triển khai thực hiện, chi phí lắp đặt. 
3. Thiết kế, xây dựng hệ thống mạng. 
4. Thiết lập tài khoản người dùng trong hệ thống. 
Chương 3: Kết luận và bài học kinh nghiệm 
1. Trình bày kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài. 
2. Bài học kinh nghiệm 
3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khăn … 
Chương I : Mở đầu
1. Lý do thiết kế hệ thống mạng
· Mạng máy tính là một tập hợp của các máy tính độc lập được kết nối bằng một cấu trúc nào đó.

· Hai  hay nhiều máy tính được kết nối với nhau nhằm mục đích trao đổi thông tin. Kết nối không cần phải là dây đồng, cáp quang, song ngắn, song hồng ngoại và vệ tinh đều có thể sử dụng. Mạng bao gồm nhiều kích cỡ, hình thức và dạng khác nhau.

· Ưu nhược điểm của mạng máy tính:

+ Ưu điểm : 

· Sử dụng chung các công cụ tiện ích.
· Chia sẻ kho dữ liệu dùng chung.
· Tăng độ tin cậy của hệ thống.
· Trao đổi thông điệp hình ảnh một cách thuận tiện nhanh chóng

· Dùng chung các thiết bị ngoại vi(máy in, máy fax…)

· Giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian đi lại tăng thời gian làm việc, thu thập dữ liệu một cách kịp thời.

· Chuẩn hóa các ứng dụng

+ Nhược điểm:
· Dễ bị mất hay thất lạc thông khi truyền hoặc khi thiết lập chế độ bảo mật không tốt.
 2. Yêu cầu của hệ thống mạng
Xây dựng hệ thống mạng phòng máy cho tầng 3 nhà A2 của trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Các phòng máy được phục vụ cho giảng dạy và học tập trong nhà trường.
Xây dựng hệ thống mạng đạt các yêu cầu:

· Thuận tiện cho việc giảng dạy và học tập.

· Thiết kế gọn gàng và ngăn lắp.

· Hệ thống dễ bảo trì và nâng cấp.

· Có thể mở rộng hệ thống bằng cách kết nối với các hệ thống mạng khác trong tòa nhà hoặc tăng thêm số lượng máy khi cần, có thể kết nối mạng Internet khi có nhu cầu.

· Các máy trong hệ thống mạng được kết nối với nhau có thể trao đổi thông tin, truyền dữ liệu cho nhau.

· Thiết kế tiết kiệm, tránh lãng phí.
Chương II : Kết quả nghiên cứu
1. Khảo sát hệ thống mạng, dự kiến mô hình mạng
· Tầng 13 nhà A1 có tất cả …
· Các Phòng trong tầng được trang bị đầy đủ về hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa, hệ thống ổ cắm thuận lợi, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ việc học tập của sinh viên và giảng dạy của giáo viên. 

· Diện tích của tầng nhà tương đối rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lắp đặt hệ thông
· Vì có mô hình tương đối nhỏ và có lắp đặt internet nên giáo viên phải quản lý sinh viên trong việc sử dụng internet vì vậy ta lắp đặt hệ thống mạng LAN theo cấu trúc hình sao giữa các phòng và trong từng phòng cho hệ thống. Trong mỗi phòng có đặt một thiết bị trung tâm, từ đó dùng dây dẫn đến từng máy.
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     Hình 1: Mô hình dạng hình sao
+ Tất cả các trạm được nối vào một thiết bị trung tâm có nhiệm vụ nhận tín hiệu từ các trạm và chuyển tín hiệu đến các trạm đích với phương thức kết nối là “điểm – điểm”
+ Ưu điểm: Không đụng độ hay ách tắc trên đường truyền, tận dụng được tối đa đường truyền vật lí.

· Lắp đặt đơn giản, dễ dàng cấu hình lại mạng 

· Nếu có trục trặc trên một trạm thì cũng không gây ảnh hưởng đễn toàn mạng nên dễ kiểm soát, khắc phục sự cố.

·  Mạng có thể mở rộng hay thu hẹp tùy vào người sủ dụng.

+ Nhược điểm: độ dài đường truyền nối một trạm với trung tâm bị hạn chế, tốn đường dây cáp nhiều và khả năng mở rộng mạng hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của trung tâm, khi trung tâm có sự cố thì toàn mạng ngừng hoạt động.  

· Trong các phòng dây mạng và  đường dây mạng nối các phòng sẽ được bố trí dưới mặt đất dể đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng và tính thẩm mĩ của không gian.
2. Kế hoạch triển khai thực hiện, chi phí lắp đặt
2.1. Lập kế hoạch mua các thiết bị mạng, máy tính


· Dựa vào các số liệu thu thập được khi khảo sát hệ thống mạng, liệt kê tất cả các thiết bị mạng, máy tính cần thiết để tiến hành lắp đặt.
· Thực hiện mua các thiết bị theo mẫu đã được liệt kê.
· Lắp đặt các thiết bị, máy tính.

· Kiểm tra và khắc phục sự cố.

2.2. Lập kế hoạch mua và cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng
· Lựa chọn phần mềm hệ điều hành phù hợp với cấu hình máy tính và nhu cầu sử dụng.
· Lập danh sách các phần mềm ứng dụng phù hợp với mục đích sử dụng ( ms office, adobe, … )

· Thống kê số lượng máy tính cần cài đặt, và đặt mua các phần mềm với số lượng tương ứng.

· Tiến hành cài đặt các phần mềm.
2.3. Lập kế hoạch triển khai thực hiện
· Khảo sát địa điểm cần lắp đặt hệ thống mạng. Ở đây địa điểm là tầng 13 nhà A1, tiến hành đo đạc và ghi lại các thông số về chiều dài và chiều rộng của tất cả các phòng trên tầng 13 nhà A1, trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội.
· Dựa vào các thông số đã khảo sát được mà sử dụng các phòng cho tiện lợi với việc sử dụng. Đảm bảo sử dụng tối ưu không gian và đem lại hiệu quả cho việc học tập và làm việc.

· Vẽ thiết kế xây dựng hệ thống mạng cho các phòng với những mục đích sử dụng khác nhau.

· Dựa vào kế hoạch tính tổng tiền.

2.4. Lập kế hoạch tổng chi phí cho toàn bộ hệ thống
· Thống kê các thiết bị và nhân công đã sử dụng.

· Kiểm tra các thiết bị nào lỗi hoặc không sử dụng đến.

· Tính tổng tiền các thiết bị.
· Tính tổng tiền mua phần mềm.

· Tính tổng chi phí cho toàn bộ hệ thống.

3. Thiết kế xây dựng hệ thống mạng

3.1. Sơ đồ tổng quan tầng 13 – A1

Sau khi đã khảo sát và đo đạc nhóm chúng em đã phác thảo sơ đồ tổng quan tầng 14-A1 như sau:



Phân tích cụ thể : 

          Tổng diện tích của tầng 13 là 713m2

                P.Máy 1302: 72m2 ,

Chiều dài: 12m Chiều rộng: 6m.

                P.Máy 1303: 84m2  ,

Chiều dài: 12m Chiều rộng: 7m.


      P.Máy 1304: 59.5m2  ,

Chiều dài: 7m Chiều rộng: 8.5m.


      P.Máy 1305: 59.5m2  ,

Chiều dài: 7m Chiều rộng: 8.5m.


      P.Máy 1306: 93.5m2  ,

Chiều dài: 11m Chiều rộng: 8.5m.

 
      P.Khoa điện tử: 30.1m2     
Chiều dài: 7m Chiều rộng: 4.3m.


      TT điện tử và máy tính:57 m2
Chiều dài: 9.5m Chiều rộng: 6m.

       Nhà vệ sinh:30 m2

Chiều dài: 5m Chiều rộng: 6m.

Nhìn vào sơ đồ được vẽ ở trên và phân tích cụ thể, ta có thể thấy tầng 13 có 5 phòng máy thực hành. Đây là những phòng được trang bị nhiều máy tính cho sinh viên thực hành và ta sẽ tập trung vào việc thiết kế mạng cho 5 phòng này. Máy chủ sẽ được đặt ở vị trí làm sao cho hợp lý để  để đường dây tới các switch sẽ chia đều như thế sẽ tặng khả năng hiệu suất mạng và tiết kiệm được dây mạng .
3.2. Xây dựng hệ thống mạng cho tầng 13 – A1

3.2.1. Tính toán số lượng máy cho từng phòng

Trước khi thực hiện thiết kế hệ thống mạng ,chia địa chỉ ta phải biết được số  lượng  máy tính và số thiết bị cần dùng cho cả hệ thống mạng cũng như lượng dây mạng cần dùng cho cả tầng. Như đã phân tích  ta có tất cả là 5 phòng máy :

Phòng máy 1302 có diện tích là 72m2 chiều dài là 12m chiều rộng là 6m  dự tính mỗi máy tính sẽ chiếm khoảng 1m chiều dài và 90 cm chiều rộng. Lắp đặt máy theo cách chia làm 3 dãy, đặt 1 dãy ở  giữa từng cặp đối diện với nhau chia thành 2 hàng sẽ có 8 cặp như vậy dãy này sẽ có 16 máy ,dãy bên phải thì ta chỉ đặt dãy đơn là 8 máy, dãy bên trái do vướng một phần tường bị nhô ra nên ta chỉ đặt dãy đơn là 5 máy,  1 máy sẽ đặt ở phía trên bàn của giáo viên, như vậy tổng số máy của phòng máy 1 là 30 máy.
 Phòng máy 1303 có diện tích là 72m2 chiều dài là 12m chiều rộng là 7m  dự tính mỗi máy tính sẽ chiếm khoảng 1m chiều dài và 90 cm chiều rộng.Ta sẽ lắp đặt dãy bên phải là 8 máy,hướng từ cửa vào đến cái cột ta đặt 2 dãy máy theo chiều ngang trong đó mỗi dãy sẽ có từng cặp đối diện nhau và có 5 máy một hàng, phía sau cột ta lắp đặt thêm 1 dãy đơn nữa cũng có 5 máy, 1 máy đặt ở bàn giáo viên. Như vậy là có tổng 34 máy.
Phòng máy 1304 có diện tích là 59.5m2 chiều dài là 7m chiều rộng là 8.5m  dự tính mỗi máy tính sẽ chiếm khoảng 1m chiều dài và 90 cm chiều rộng.Ta sẽ lắp đặt 3 dãy trong đó có 1 dãy ở giữa có 2 hàng máy đối diện nhau sẽ có 6 cặp như vậy, bên phải mỗi dãy có 6 máy và bên trái 5 máy. Như vậy là có tổng 23 máy.
Phòng máy 1305 thì ta cũng thiết kế y như phòng 1304.

Phòng máy 1306 có diện tích là 93.5m2 chiều dài là 11m chiều rộng là 8.5m  dự tính mỗi máy tính sẽ chiếm khoảng 1m chiều dài và 90 cm chiều rộng.Ta sẽ chia ra thành 2 dãy trong đó mỗi dãy sẽ có 2 hàng máy đối diện nhau và có 8 máy 1 dãy như vậy. Vậy là sẽ có 32 máy trong phòng. 
TT điện tử và máy tính , sẽ có 1 máy chủ được đặt ở đây và 3 máy trạm khác.
3.2.2. Sơ đồ dự kiến cho từng phòng






Sơ đồ P.Máy 1304







Sơ đồ P.Máy 1305














3.2.3. Các thiết bị mạng cần dùng

a. Số lượng switch

Để tiện lắp đặt và theo dõi sửa chữa thay thế dây mạng cũng như chi phí tầng 13 ta sẽ đặt 9 switch bao gồm 1 switch 24 cổng và 1 switch 16 cổng chồng lên nhau đặt ở  các phòng Máy 1302,1303 và 1306. 2 switch 24 cổng mỗi cái đặt ở 1 phòng tại các phòng máy 1304 và 1305. Và cuối cùng là 1 switch 8 cổng đặt ở phòng TT điện tử và máy tính.
b.Số lượng dây và nẹp mạng

Đối với dây mạng và nẹp dây mạng, ta sẽ cho đi men theo bên ngoài tường, cách làm như vậy để đảm bảo thẩm mỹ cho cả tầng, với kiểu đi như vậy ta phải dùng khoan để đục các lỗ trên tường..

Bây giờ ta tính số lượng dây mạng trong phòng Máy 1302:

· Dãy đầu tiên có các máy đối diện với nhau : Cặp máy tính gần switch nhất cách tường 2m và từ đấy nối dây đến switch là 2m nữa. Vậy cặp máy đầu tiên cách switch 4m cho dư thêm 1m nữa là 5m. Mỗi máy hơn kém nhau 1m dây so với máy trước nó. Vậy dãy 1 cần : 
(5+6+7+8+9+10+11+12) x 2 = 136 (mét)

· Dãy thứ 2 bên phải chỉ có các máy đơn : Máy tính ở dãy này có nẹp mạng cách nẹp mạng của dãy giữa là khoảng 3m. Vậy máy đầu tiên cách switch 8m. Các máy dãy này cách nhau 1m.Vậy dãy 2 cần :     8+9+10+11+12+13+14+15= 92(mét).
· Dãy thứ 3 bên trái có các máy đơn: máy đầu tiên cách switch khoảng 6m. Vậy dãy 3 cần:
6+7+8+9+10 = 40(mét)

· Dây nối ra máy giáo viên là 6m.

Vậy phòng máy 1302 cần :274 mét dây 

Phòng máy 1303:

· Dãy 1 sát tường: 3+4+5+6+7+8+9+10 = 52(mét)

· Dãy 2 (dãy đơn gần bàn giáo viên ): 9+8+7+6 +5= 35 (mét)

· Dãy 3 ( dãy đôi  gần cây cột) : 35 x 2 + 3x10 = 100 (mét)
· Dãy 4 ( dãy đôi gần cửa ) : 35x2 + 7x10 = 140 (mét)

· Máy giáo viên : 3 mét

Vậy Phòng 1303 cần : 330 mét dây

Phòng máy 1304: ( các dãy tính từ switch đi ra xa dần):

· Dãy 1: 8+7+6+5+4+3 = 33 (m)

· Dãy 2 (dãy đôi) : 33 x 2 + 3.5 x 10 = 101 (m)

· Dãy 3: 33x2 + 7x10 = 136 (m)

Vậy phòng máy 1304 cần 270 mét dây

Phòng máy 1305 tương tự như phòng máy 1304 : cần 270 mét dây

Phòng máy 1306:

· Dãy đôi 1 (gần switch nhất) : (4+5+6+7+8+9+10+11)x2 = 120 (mét)
· Dãy đôi 2 : 120 + 3x16 = 168 (mét)

Vậy phòng máy 1306 cần : 288 mét dây.

Phòng TT điện tử và máy tính: cần : 2+3+4+5 = 14 mét.
*Ta tính tiếp số dây cần thiết để nối giữa các switch:
Ta có 9 switch sẽ đặt ở hệ thống tầng 13 : Như vậy ta tính lượng dây kéo switch phòng TT điện tử và máy tính tới các switch còn lại:

· Từ switch phòng TT điện tử và máy tính tới 2 switch Phòng Máy 1302 cần 25 mét, do 2 switch đặt chồng lên nhau nên chỉ cần 1 đoạn 0,2 mét dây mạng .Vậy cần dùng 25,2 mét dây mạng.
· Từ switch phòng Máy 1302 tới switch phòng Máy 1303 cần 13 mét cộng thêm 0.2 m cho 2 switch chồng lên nhau là 13.2m.

· Từ switch phòng 1303 sang phòng 1304 cần 15m

· Từ switch phòng 1304 sang phòng 1305 cần 2m

· Từ switch phòng 1303 sang phòng 1304 cần 18.5m + 0.2m = 18.7m => làm tròn thành 19m luôn
(Vậy tổng là :74.5m
(Tổng số dây cần dùng là :1520.5 mét dây
*Bây giờ ta đi tính số lượng nẹp mạng cho cả tầng :

-Phòng máy 1302 : 136m nẹp to, 138m nẹp nhỏ

-Phòng máy 1303:11m nẹp to, 319 nẹp nhỏ.

-Phòng máy 1304:7m nẹp to, 263m nẹp thường.

-Phòng máy 1305: 7m nẹp to, 263m nẹp thường.

-Phòng máy 1306: 288m nẹp to.
(Vậy ta cần : 449m nẹp to và 983 m nẹp nhỏ.

3.2.3. Dự kiến chi phí và thời gian lắp đặt

*Lựa chọn cấu hình máy

   -  Cấu hình máy : Mục đích chủ yếu là để phục vụ nhu cầu học tập thực hành của sinh viên khoa điện tử với những phần mềm không đỏi hỏi cấu hình quá cao . Chỉ riêng máy chủ thì bắt buộc phải có cấu hình cao để đáp ứng quản lý và phân bổ tài nguyên cho hệ thống mạng cho tốt.

 + Đối với các máy trạm trong phòng thực hành , chúng em lựa chọn cấu hình sau:

➤ CPU : Intel Core i5 9400F Turbo 4.1GHz | 6 CORE 
➤ MAIN : Asus Rog Strix B360-G
➤ Tản Nhiệt : Jonsbo CR1000 Led RGB
➤ RAM : Corsair Vengeance LPX 16G/3000
➤ SSD : Intel Pro 540S 180G M.2
➤ HDD : Seagate Barracuda 1T 7200rpm 
➤ VGA : Asus Nvidia GTX 1050Ti 4G | 128bit | DDR5
➤ NGUỒN : Coolermaster 600W Elite V3
➤ CASE : Xigmatek Iris Black + 2 Fan


Số tiền bỏ ra để lắp đặt 1 bộ máy như trên theo tham khảo khoảng là 10,000,000đ.  Số máy trạm cần lắp là : 145 máy

(Chi phí: 1,450,000,000đ

· Cấu hình máy chủ sẽ là :
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(Giá dự kiến khoảng : 30,000,000đ
*Chi phí mua dây và nẹp mạng

· Dây mạng giá tham khảo : 6000đ/m.

· Nẹp mạng loại nhỏ : 5000đ/m

· Nẹp mạng loại to : 10000đ/m

(Vậy là khoảng: 6000*1520.5 +5000*983 + 10000*449 = 18,528,000đ

*Đầu bấm mạng

- Số lượng : 310 cái;

-Giá tiền : 80,000/1 hộp (gồm 100 đầu)  mua 3 hộp và mua lẻ thêm 10 cái nữa ( 2000/ cái)

(Chi phí: 260,00đ

*Chi phí mua Switch 

- 5 switch 24 cổng: giá tham khảo 1,200,000đ/1 switch
-3 switch 16 cổng: 700,000đ/1 switch

-1 switch 8 cổng : 400,000/1 switch

(Chi phí:8,500,000đ.
 *Chi phí nhân công và thời gian lắp đặt:

Dự kiến là 10 nhân công, lắp đặt trong khoảng 10 ngày . Giá một nhân công là 200,000đ/ngày công.

(Chi phí: 20,000,000đ

Như vậy tổng chi phí dự kiến sẽ là : 1,527,290,000đ.
3.4. Chia địa chỉ mạng, thiết lập địa chỉ ip cho các máy tính

Ta có:

IP Adress: 196.196.196.9 địa chỉ thuộc lớp C

Subnetmark mặc định: 255.255.255.0 

Chia thành 5 subnet để cấp phát cho địa chỉ mạng, 

Cho nên ta mượn 3 bit ở phần Host.

- Số subnet: 23=8

-  Subnetmark:255.255.224.0

-  Số subnet sử dụng được: 23-2=6;

- Xác định số Host/Subnet: 28-3=32;

- Số Host sử dụng được: 25-2=30;

- Khoảng cách giữa các subnet ở byte thứ 4:  b=28-3=32
Ta có bảng:
	Thứ tự Subnet
	Subnet
	           Địa chỉ IP trên mỗi Subnet

	Subnet 0
	196.196.196.0
	196.196.196.1               196.196.196.31(ksd)

	Subnet 1
	196.196.196.32
	196.196.196.33             196.196.196.63

	Subnet 2
	196.196.196.64
	196.196.196.65             196.196.196.95

	Subnet 3
	196.196.196.96
	196.196.196.97             196.196.196.127

	Subnet 4
	196.196.196.128
	196.196.196.129           196.196.196.159

	Subnet 5
	196.196.196.160
	196.196.196.161           196.196.196.191

	Subnet 6
	196.196.196.192
	196.196.196.193           196.196.196.223

	Subnet 7
	196.196.196.224
	196.196.196.225           196.196.196.255(ksd)


Ở đây Subnet0 và subnet 7 sẽ không được dùng. Vì đề tài được giao dùng 5 subnet nên sẽ dùng Subnet 1 cho đến subnet 5.

4. Thiết lập tài khoản người dùng trong hệ thống
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 Dải địa chỉ mạng con thứ 1
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Dải địa chỉ mạng con thứ 2
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Dải địa chỉ mạng con thứ 3
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Dải địa chỉ mạng con thứ 4
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Dải địa chỉ mạng con thứ 5
Chương III : Kết luận và bài học kinh nghiệm

1. Trình bày kiến thức kỹ năng đã học được trong quá trình thực hiện đề tài
· Nắm được các kiến thức cơ bản về hoạt động mạng máy tính.
· Hiểu được ý nghĩa của mô hình xây dựng mạng máy tính.
· Vai trò của Ip và chồng  giao thức TCP/IP.
· Vân dụng hết kiến thức được thầy dạy để thiết kế hệ thống mạng hoàn chỉnh và giải quyết một số bài toán cấu hình hệ thống mạng trên thực tế.
2. Bài học kinh nghiệm 
· Cần khảo sát địa điểm đo chính xác các thông số phòng cần thiết kế để tránh sai xót khi lắp đặt máy tính.
· Cần tìm hiểu kĩ yêu cầu của khách hàng về nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí tài nguyên và chi phí khi lắp đặt

· Cần tham khảo từ những người đi trước để giảm thời gian tìm hiểu và lắp đặt
3. Đề xuất về tính khả thi của chủ đề nghiên cứu, những thuận lợi, khó khan
· Do là lần đầu tiên thiết kế và lắp đặt một hệ thống mạng nên nhóm chúng em còn nhiều sai xót mong thầy xem  và đóng góp ý kiến.
· Dụng cụ đo lường còn thiếu nên không thể đo chính xác các thông số để toán được số liệu chuẩn.

· Chúng em đảm bảo hệ thống mạng chạy ổn định, mọi thiết kế và lắp đặt đều đẹp mắt dễ sử dụng.

Hà Nội, Năm 2019
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